
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

––––––– 

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Bắc Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2023 

    
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

––––––––––––––– 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 424/TTr-SNV ngày 29/12/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 46 cá nhân và 08 gia đình đã có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang năm 2023. 

(có danh sách, mức tiền thưởng kèm theo) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Hiệp Hòa, Lạng 

Giang, Yên Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang và các tập thể, cá nhân, 

gia đình có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- VP UBND tỉnh: 

   + LĐVP, TH; 

   + Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

 

  

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 
 

 

Lê Ánh Dương 
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DANH SÁCH   

Tập thể, cá nhân và gia đình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  

 (Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày 31/12/2023        

của Chủ tịch UBND tỉnh) 
–––––––––– 

 

A. Tập thể (03) 

STT Tên tập thể 

Tiền 

thưởng 

(đồng) 

I Huyện Lạng Giang (01)  

1  Công ty Cổ phần Công nghiệp Alpha, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang 3.600.000 

II Huyện Yên Dũng (01)  

2  
Công ty TNHH Gạch Ngói Trí Yên - Bắc Giang, xã Trí Yên, 

huyện Yên Dũng 
3.600.000 

III Thành phố Bắc Giang (01)  

3  
Công ty TNHH Ngọc Thơ, phường Thọ Xương, thành phố Bắc 

Giang 
3.600.000 

 Tổng 10.800.000 

B. Cá nhân (46), gia đình (08): 

STT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị công tác  

hoặc địa chỉ 

Tiền 

thưởng 

(đồng) 

I Huyện Hiệp Hòa (9)  

1.  Ông Nguyễn Văn Thắng 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện 

ủy Hiệp Hòa 
1.800.000 

2.  Bà Nguyễn Thị Nhung 
Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy 

Hiệp Hòa 
1.800.000 

3.  Bà Phạm Thị Mai Anh 

Viên chức Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao huyện Hiệp 

Hòa  

1.800.000 

4.  Bà Nguyễn Thị Dũng 
Kế toán Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

5.  Bà Ngô Thị Dung 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

UBND xã Hoàng Lương, huyện 

Hiệp Hòa 

1.800.000 

6.  Ông Phạm Đức Sơn 
Viên chức Ban Quản lý dự án đầu 

tư Xây dựng huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

7.  Ông Nguyễn Tiến Nam 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị 

trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

8.  Gia đình bà Đào Thị Vui 
Thôn Đông Lỗ, xã Đông Lỗ, huyện 

Hiệp Hòa 
1.800.000 

9.  
Gia đình bà Nguyễn Thị 

Kiệm 

Thôn Đại Đồng 2, xã Danh Thắng, 

huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 
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STT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị công tác  

hoặc địa chỉ 

Tiền 

thưởng 

(đồng) 

II Huyện Lạng Giang (14)  

10.  Bà Trần Thị Thủy 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện Lạng Giang 
1.800.000 

11.  Ông Ngô Quang Trưởng 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

huyện Lạng Giang 
1.800.000 

12.  Ông Nguyễn Đức Chung 
Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy 

Lạng Giang 
1.800.000 

13.  Ông Mai Thế Sơn 
Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện Lạng Giang 
1.800.000 

14.  Bà Phan Thị Yến 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Lạng Giang 
1.800.000 

15.  Ông Đào Văn Dự 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

16.  Ông Hà Mạnh Quân 
Phó Chủ tịch UBND xã Thái Đào, 

huyện Lạng Giang 
1.800.000 

17.  Bà Phạm Thị Lưu Miên 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã 

Tân Hưng, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

18.  Bà Ngô Thị Túc 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 

Dương Đức, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

19.  Bà Vũ Thị Phương 
Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương 

Sơn, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

20.  Ông Hoàng Văn Bắc 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã 

Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

21.  Ông Dương Ngọc Đào 

Giám đốc Công ty TNHH một 

thành viên Anh Đào, xã Đào Mỹ, 

huyện Lạng Giang 

1.800.000 

22.  
Gia đình ông Nguyễn Văn 

Cung 

Thôn Chi Lễ, xã Mỹ Thái, huyện 

Lạng Giang 
1.800.000 

23.  
Gia đình ông Nguyễn Mạnh 

Thắng 

Thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa, huyện 

Lạng Giang. 
1.800.000 

III Huyện Yên Dũng (16)  

24.  Bà Thân Thị Ngọc 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Huyện uỷ Yên Dũng 
1.800.000 

25.  Ông Nguyễn Mạnh Chiến  
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên 

Dũng 
1.800.000 

26.  Ông Trần Văn Quang  
Trưởng phòng Y tế huyện Yên 

Dũng 
1.800.000 

27.  Ông Nguyễn Công Thành  
Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Yên Dũng 
1.800.000 

28.  Bà Giáp Thị Vinh  
Chuyên viên Phòng Kinh tế huyện 

Yên Dũng 
1.800.000 

29.  Bà Vũ Thị Hồng Phấn 
Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin và Thể thao huyện Yên Dũng 
1.800.000 
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STT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị công tác  

hoặc địa chỉ 

Tiền 

thưởng 

(đồng) 

30.  Bà Nguyễn Thị Phượng 
Công chức Văn phòng - Thống kê 

UBND xã Yên Lư, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

31.  Bà Đào Thị Hiền 
Công chức Văn hoá xã hội UBND 

xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

32.  Bà Nguyễn Thị Hồng Liên  

Công chức Địa chính - Nông nghiệp 

- Xây dựng và Môi trường UBND 

xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng 

1.800.000 

33.  Ông Vũ Ngọc Kiên 
Công chức Văn phòng - Thống kê 

UBND xã Trí Yên, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

34.  Bà Trần Thị Huyên 

Công chức Văn phòng - Thống kê 

UBND xã Đồng Việt, huyện Yên 

Dũng 

1.800.000 

35.  Bà Nguyễn Thị Vẽ 

Công chức Văn phòng - Thống kê 

UBND xã Đức Giang, huyện Yên 

Dũng 

1.800.000 

36.  Ông Nguyễn Đăng Khoa 

Giám đốc Công ty cổ phần Bệnh 

viện Quốc tế - Phòng khám đa khoa 

BS Đăng Khoa, thị trấn Nham Biền, 

huyện Yên Dũng 

1.800.000 

37.  Bà  Nguyễn Thị Lộc 

Giám đốc Công ty cổ phần vật liệu 

xây dựng Hưng Thịnh, xã Yên Lư, 

huyện Yên Dũng 

1.800.000 

38.  
Gia đình ông Phùng Văn 

Đồng 

Thôn Trung, xã Đồng Việt, huyện 

Yên Dũng 
1.800.000 

39.  
Gia đình ông Vũ Văn 

Nghiên 

Tổ dân phố Thượng, thị trấn Tân 

An, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

III Thành phố Bắc Giang (15)  

40.  Bà Trịnh Thị Hồng Vân 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành 

phố Bắc Giang 
1.800.000 

41.  Bà Lê Thị Kiểm 
Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành 

phố Bắc Giang 
1.800.000 

42.  Ông Thân Quý Bình 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường Trần Phú  
1.800.000 

43.  Ông Lê Xuân Trường 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường Lê Lợi  
1.800.000 

44.  Ông Nguyễn Tiến Thắng 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

xã Đồng Sơn. 
1.800.000 

45.  Ông Trần Nam Chinh 
Phó Trưởng Phòng Nội vụ thành 

phố Bắc Giang 
1.800.000 

46.  Ông Trần Đức Lương 

Phó Trưởng Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thành phố 

Bắc Giang 

1.800.000 

47.  Bà Nguyễn Thị Loan 
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 

Bắc Giang 
1.800.000 
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STT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị công tác  

hoặc địa chỉ 

Tiền 

thưởng 

(đồng) 

48.  Ông Trần Quốc Hoàn 
Phó Chủ tịch UBND phường Dĩnh 

Kế, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

49.  Bà Ngô Thị Minh Nghĩa 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

UBND phường Đa Mai, thành phố 

Bắc Giang 

1.800.000 

50.  Bà Lương Thị Chinh 

Công chức Địa chính - Nông nghiệp 

- Xây dựng và Môi trường UBND 

xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang 

1.800.000 

51.  Bà Ngô Thị Ninh 
Giám đốc Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Dũng Tiến 
1.800.000 

52.  Ông Thân Văn Dũng 

Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Xương Giang, thành phố Bắc 

Giang 

1.800.000 

53.  Gia đình ông Hà Quang Hiếu 
Thôn Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, thành phố 

Bắc Giang 
1.800.000 

54.  
Gia đình ông Nguyễn Chí 

Luyện 

Thôn Đồng Bùi, xã Song Mai, thành 

phố Bắc Giang./. 
1.800.000 

 Tổng 97.200.000 

 

 

Tổng số tiền thưởng (mục A+B) là 108.000.000 đồng (Một trăm linh 

tám triệu đồng), chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh./. 

––––––––––––––––––––––––––––– 
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